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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1774/Qð-UBND Phú Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh về chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các 
cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 59/2007/Qð-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử 
dụng phương tiện ñi lại trong cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, công ty 
nhà nước;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 61/2010/Qð-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 59/2007/Qð-
TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 4905/BTC-CS ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính về việc 
xây dựng ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các ñơn vị trực thuộc;  

Căn cứ Công văn số 13551 ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về việc xây 
dựng ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các ñơn vị trực thuộc;  

Căn cứ Công văn số 235/HðND ngày 17/10/2014 của Thường trực HðND 
Tỉnh về quy ñịnh chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 
quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1571/TTr-STC ngày 
07/7/2014, 

 
QUYẾT ðỊNH: 
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ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chủng loại, số lượng 
xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc tỉnh quản lý. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Ngọc Ẩn 



64 CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 18-11-2014

 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
QUY ðỊNH 

Về chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1774/Qð-UBND ngày 31/10/2014  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này quy ñịnh chủng loại, số lượng, chế ñộ quản lý sử dụng phương 

tiện ñi lại là xe chuyên dùng phục vụ cho hoạt ñộng ñặc thù ở một số ngành, lĩnh 
vực cụ thể của các cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh quản lý mà Trung ương chưa quy 
ñịnh. 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng 
1. Quy ñịnh này quy ñịnh chủng loại, số lượng, chế ñộ quản lý sử dụng xe 

chuyên dùng ban hành kèm theo Quy ñịnh này áp dụng cho các cơ quan hành 
chính, ñơn vị sự nghiệp công lập (sau ñây gọi chung là cơ quan, ñơn vị) thuộc tỉnh 
quản lý ñược trang bị xe chuyên dùng. 

2. Xe chuyên dùng của các cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy ñịnh 
này bao gồm: 

a) Xe chuyên dùng: 
- Xe kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo ñặc biệt theo yêu cầu 

của chuyên môn nghiệp vụ như: Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chở tiền, xe chở 
phạm nhân, xe quét ñường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu 
ñộng, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thư phát ñiện báo, xe sửa chữa ñiện nước, 
xe kéo, xe cần cẩu… 

- Xe sử dụng nhiệm vụ ñặc thù cho nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực như: Xe 
thanh tra giao thông, xe phát thanh truyền hình lưu ñộng, xe hộ ñê, xe tập lái, xe 
chở diễn viên ñi biểu diễn, xe chở vận ñộng viên ñi luyện tập và thi ñấu…, có dấu 
hiệu riêng ñược in rõ trên thành xe, ngoài nhiệm vụ quy ñịnh không ñược sử dụng 
cho việc khác. 
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- Xe sử dụng cho các nhiệm vụ ñột xuất, cấp bách theo yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị - xã hội mà không thực hiện ñược việc thuê xe hoặc thuê xe 
không có hiệu quả như: Xe phòng chống dịch, xe kiểm lâm, xe phòng chống lụt 
bão, xe chống buôn lậu… 

- Xe chuyên dùng gồm chủng loại xe hai cầu, xe một cầu tùy theo tính chất 
ñặc thù của ngành, lĩnh vực Sở Tài chính thẩm ñịnh trình Chủ tịch UBND Tỉnh 
xem xét trang bị ñối với từng cơ quan, ñơn vị. 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng khác: Xe ben, xe tải nhẹ, xe bán tải, xe 
mô tô hai bánh… 

 
Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 
 

ðiều 3. Nguyên tắc trang bị xe chuyên dùng 
1. ðảm bảo ñáp ứng nhu cầu làm việc cần thiết theo chức năng nhiệm vụ 

ñược giao, ñảm bảo tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả. 
2. Số lượng xe chuyên dùng ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là mức tối ña. 

Các cơ quan, ñơn vị chỉ thực hiện mua sắm mới xe chuyên dùng còn thiếu so với số 
lượng quy ñịnh hoặc xe chuyên dùng cần phải thay thế như: thời gian sử dụng quá 
lâu, hết niên hạn sử dụng theo quy ñịnh, hư hỏng nặng không còn sử dụng ñược 
hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì phải nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn, chi phí tốn kém, 
không hiệu quả. 

3. Chủng loại, số lượng, chế ñộ sử dụng xe chuyên dùng ñược quy ñịnh tại 
phụ lục kèm theo Quy ñịnh này. 

4. Hàng năm các cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ cần phải bố trí xe 
chuyên dùng (không vượt quá số lượng quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này) ñề xuất số 
lượng, chủng loại, giá mua xe sau ñó cơ quan chủ quản, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại nhu cầu và khả năng ngân sách 
trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết ñịnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản 
của Thường trực HðND Tỉnh. 

5. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao quản lý xe chuyên dùng phải có trách 
nhiệm tổ chức, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng xe chuyên dùng theo quy ñịnh, 
nhằm bảo ñảm sử dụng xe chuyên dùng ñúng mục ñích, tiết kiệm, hiệu quả. 

6. Việc thực hiện mua sắm xe chuyên dùng phải tuân thủ theo các trình tự, 
thủ tục quy ñịnh về ñấu thầu mua sắm tài sản nhà nước; ñồng thời các cơ quan, ñơn 
vị ñược giao nhiệm vụ mua sắm xe chuyên dùng phải chịu trách nhiệm về giá cả, 
chất lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật. 
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ðiều 4. Quản lý, sử dụng xe chuyên dùng 
1. Xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, ñơn vị phải ñược quản lý, sử 

dụng ñúng mục ñích theo quy ñịnh hiện hành. Nghiêm cấm việc sử dụng xe chuyên 
dùng vào việc riêng, bán, trao ñổi, tặng, cho, cho mượn hoặc ñiều chuyển cho bất 
cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không ñược phép của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền.  

2. Các cơ quan, ñơn vị ñược trang bị xe chuyên dùng phải lập hồ sơ kê khai 
tài sản ñăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản báo cáo Sở Tài chính ñể cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy ñịnh hiện hành. 

3. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao quản lý, sử dụng xe chuyên dùng phải có 
trách nhiệm xây dựng Quy chế quản l ý sử dụng theo quy ñịnh ñể làm căn cứ thực 
hiện. Quy chế này phải ñược tổ chức thảo luận rộng rãi công khai, dân chủ trong cơ 
quan, ñơn vị và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của công ñoàn cơ quan, ñơn vị, 
trong ñó quy ñịnh rõ ñơn giá sử dụng (ñồng/km) của từng loại xe chuyên dùng ñể 
thực hiện thanh toán và hạch toán chi phí sử dụng cho từng ñầu xe, gửi cơ quan 
quản lý trực tiếp, cơ quan tài chính cùng cấp ñể theo dõi quản lý, gửi Kho bạc Nhà 
nước nơi ñơn vị giao dịch ñể làm căn cứ kiểm soát thanh toán chi phí sử dụng xe 
chuyên dùng. 

Nội dung quy chế quản lý, sử dụng xe chuyên dùng bao gồm: Tiêu chuẩn 
ñược sử dụng, thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng, quy trình sử dụng, phương thức sử 
dụng, ñơn giá và khung giá sử dụng. Quy ñịnh rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá 
nhân trong quản lý, sử dụng.  

4. Các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm: bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo 
ñúng quy ñịnh về kỹ thuật của từng loại xe; xây dựng các biện pháp ñể quản lý, sử 
dụng xe an toàn, hiệu quả, tiết kiệm ñáp ứng ñược yêu cầu công việc của cơ quan, 
ñơn vị.  

5. Xe chuyên dùng ñã hết thời gian tính hao mòn và hư hỏng nặng hoặc hết 
thời hạn lưu hành theo quy ñịnh, không có khả năng khắc phục sửa chữa hoặc khắc 
phục sửa chữa chi phí quá lớn không hiệu quả, các cơ quan, ñơn vị ñược giao quản 
lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương thanh lý. 
Việc thanh lý xe chuyên dùng ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành. 

 ðiều 5. Giá mua và nguồn kinh phí mua xe 
1. Giá mua xe: 
a) ðối với xe chuyên dùng thông thường phục vụ nhiệm vụ có tính chất ñặc 

thù của ngành, lĩnh vực thì mức giá mua xe không vượt quá giá mua xe ô tô phục 
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vụ công tác chung cho các chức danh có hệ số chức vụ từ 0,7 ñến dưới 1,25 ñược 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 61/2010/Qð-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

b) ðối với xe chuyên dùng có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc cấu tạo ñặc biệt 
thì xác ñịnh từng lần tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế và tính chất, ñặc ñiểm của 
xe cần trang bị. 

2. Nguồn kinh phí:  
Kinh phí mua sắm xe chuyên dùng sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm ñược cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà 
nước hiện hành và từ nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

Trường hợp cần thiết, cấp bách, căn cứ quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà 
nước, Chủ tịch UBND Tỉnh quyết ñịnh cấp bổ sung dự toán chi ngân sách ñể mua 
sắm xe chuyên dùng cho các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị: 
Căn cứ số lượng, chủng loại, chế ñộ quản lý sử dụng xe chuyên dùng theo 

Phụ lục kèm theo tại Quy ñịnh này, tình trạng hiện có và nhu cầu cần thiết của xe 
chuyên dùng, các cơ quan, ñơn vị lập kế hoạch và dự toán kinh phí mua sắm, tổng 
hợp trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước hiện hành. 

Chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của Trung ương và nội dung quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này về chế ñộ quản lý, sử dụng, mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa 
xe chuyên dùng theo ñúng quy ñịnh. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức mua sắm, 
thanh lý, thu hồi, ñiều chuyển xe chuyên dùng; hướng dẫn, theo dõi, giám sát các 
cơ quan, ñơn vị trong việc thực hiện mua sắm, sửa chữa xe chuyên dùng theo ñúng 
quy ñịnh. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải (cơ quan chuyên môn về kỹ thuật) 
trong công tác ñánh giá tình trạng kỹ thuật của xe chuyên dùng theo ñề nghị của 
các cơ quan, ñơn vị làm cơ sở cho việc lập dự toán sửa chữa, thanh lý, ñiều chuyển 
xe chuyên dùng.  

3. Những nội dung khác không nêu trong quy ñịnh này thì các cơ quan, ñơn 
vị ñược giao quản lý, sử dụng xe chuyên dùng tổ chức thực hiện theo ñúng quy 
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ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 03/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị 
ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Quyết ñịnh số 
59/2007/Qð-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết ñịnh số 
61/2010/Qð-TTg ngày 30/9/2010 Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 
138/2009/NQ-HðND ngày 18/12/2009 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên và các 
văn bản quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, ñề nghị các cơ quan, 
ñơn vị phản ánh về Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Ngọc Ẩn 


